
ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDTC & QP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 09/ TB-GDTC&QP    

THÔNG BÁO 
 V/v nhận chứng chỉ GDQP-AN khóa K27 học đợt 2 

Hiện nay Trung tâm đang phối hợp với Trung tâm GDQP-AN Trường ĐH. Thể 

dục Thể thao tổ chức phát chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên khóa K27 học đợt 2 cụ 

thể như sau: 

 Thời gian  

Từ ngày 16/12/2024 đến hết sáng thứ 7 ngày 21/12/2024 phát chứng chỉ cho 

Khoa: Du lịch; Kế toán(có danh sách kèm theo) 

- Buổi sáng (8h00-11h00) 

- Buổi chiều (14h00-17h00), chiều Thứ 7 và ngày chủ nhật không phát. 

 Địa điểm nhận chứng chỉ: Phòng 124 khu A, cơ sở 3,5 ha, Hòa Khánh Nam. 

Số 120 đường Hoàng Minh Thảo (Trung tâm GDTC&QP Đại học Duy Tân) 

 Yêu cầu 

- Sinh viên nhận chứng chỉ theo đúng thời gian thông báo ở trên.  

- Kiểm tra thông tin ghi trên chứng chỉ, ký đầy đủ vào sổ lưu 

- Mang theo thẻ sinh viên  

- Không nhận thay, nhận dùm 

Lưu Ý:  

- Sau thời gian cấp phát đã thông báo ở trên Trung tâm sẽ bàn giao lại toàn bộ chứng chỉ (khóa 

K27 học đợt 1) cho Trung tâm GDQP-AN Trường Đại học Thể dục Thể thao quản lý và tổ chức phát 

chứng chỉ. Vì vậy những sinh viên nhận sau thời gian đã thông báo sẽ nhận chứng chỉ GDQP-AN tại: 

Trung tâm GDQP-AN Trường Đại học Thể dục Thể thao địa chỉ số: 122 đường Hoàng Minh Thảo, 

phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (bên canh khu 3,5ha của Trường). Sinh viên 

các  khóa từ K24 trở về trước Trung tâm vẫn phát chứng chỉ bình thường tại Trung tâm. 

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên Khoa mình được biết để nhận 

chứng chỉ GDQP-AN theo đúng lịch đã thông báo 

                                                          Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

 GĐ. TRUNG TÂM GDTC & QP 

 ThS. Phùng Anh Quân 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NHẬN CHỨNG CHỈ  

(Đọc số thứ tự trong danh sách để nhận chứng chỉ, kiểm tra lại thông tin ghi trên chứng chỉ 

trước khi ký nhận vàu sổ lưu) 

 

TT GÓC 

THỜI GIAN 

NHẬN (nhận đúng thời 

gian quy định) 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp/Khóa 

1 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207233985 Bùi Thị Hải Lý 14/12/2003 K27DLL1 

2 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207237671 Đặng Thị Tố Quyên 02/01/2003 K27DLL1 

3 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207240182 Đào Thị Xuân Quỳnh 15/12/2003 K27DLL1 

4 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207227829 Đỗ Thị Mai Hương 05/09/2003 K27DLL1 

5 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217220334 Đoàn Tuấn Nguyên 14/06/2003 K27DLL1 

6 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217220510 Hồ Trọng Vũ 31/10/2003 K27DLL1 

7 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217239740 Huỳnh Nguyễn Hoàng Vũ 25/07/2003 K27DLL1 

8 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207227415 Lê Nguyễn Xuân Yên 01/02/2003 K27DLL1 

9 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207200199 Lê Thị Quỳnh Trâm 16/01/2002 K27DLL1 

10 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217243052 Mai Xuân Pháp 30/10/2003 K27DLL1 

11 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
26207242631 Ngô Thị Diễm Phượng 18/06/2001 K27DLL1 

12 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217240771 Nguyễn Bá Hùng 09/02/2003 K27DLL1 

13 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217222075 Nguyễn Công Khánh 15/11/2002 K27DLL1 

14 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217240826 Nguyễn Đặng Thanh Trúc 24/04/2002 K27DLL1 

15 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207200798 Nguyễn Hoàng Diệu Linh 22/07/2003 K27DLL1 

16 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207280012 Nguyễn Lam Hà 19/11/2002 K27DLL1 

17 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207228451 Nguyễn Nhật Khang 10/10/2003 K27DLL1 

18 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217224999 Nguyễn Thành Nhân 04/08/2003 K27DLL1 

19 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202238478 Nguyễn Thị Ánh Quỳnh 13/09/2003 K27DLL1 

20 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207200730 Nguyễn Thị Diệu 05/02/2003 K27DLL1 

21 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207231982 Nguyễn Thị Hoài Thương 07/02/2003 K27DLL1 

22 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207249810 Nguyễn Thị Hồng Soa 08/01/2003 K27DLL1 

23 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207229075 Nguyễn Thị Mỹ Linh 26/05/2003 K27DLL1 

24 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207200046 Nguyễn Thị Ny Na 06/04/2003 K27DLL1 

25 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207201331 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/02/2003 K27DLL1 



26 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207220468 Nguyễn Thị Tâm 12/04/2003 K27DLL1 

27 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207141592 Nguyễn Thị Thu Hà 27/06/2003 K27DLL1 

28 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27218747561 Nguyễn Văn Lộc 30/11/2002 K27DLL1 

29 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207234044 Phạm Thị Nhung 05/12/2003 K27DLL1 

30 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207226849 Phan Bá Như Tâm 07/02/2003 K27DLL1 

31 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207280016 Phan Thị Thu Hiền 08/08/2003 K27DLL1 

32 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207200552 Phan Trần Bảo Trâm 29/10/2003 K27DLL1 

33 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207228079 Trần Thị Mỹ Duyên 15/03/2003 K27DLL1 

34 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217222514 Trần Văn Thanh Tùng 18/06/2003 K27DLL1 

35 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207252478 Trương Thị Ái Vy 03/04/2003 K27DLL1 

36 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207200810 Trương Thị Kiều Oanh 29/05/2003 K27DLL1 

37 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207241245 Võ Thị Yến Nhi 12/11/2003 K27DLL1 

38 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202127928 Đặng Nguyễn Thị Ái Ny 23/07/2003 K27DLL2 

39 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27213236587 Đỗ Thanh Như Sĩ 16/05/2003 K27DLL2 

40 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207237208 Đoàn Thị Kiều Trinh 22/11/2003 K27DLL2 

41 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207242235 Hồ Thị Thanh Tâm 19/06/2003 K27DLL2 

42 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27213241242 Lê Gia Kiệt 25/12/2003 K27DLL2 

43 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217245299 Lê Phạm Tú Quyên 28/05/2003 K27DLL2 

44 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207241193 Lê Thị Như Quỳnh 27/03/2003 K27DLL2 

45 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217100367 Lê Trung Hiếu 23/04/2003 K27DLL2 

46 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207242005 Lương Ánh Duyên 24/10/2003 K27DLL2 

47 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217241236 Nguyễn Công Trình 16/03/2003 K27DLL2 

48 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217240921 Nguyễn Phước Lâm Tuấn 09/03/2003 K27DLL2 

49 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207201374 Nguyễn Thị Khánh Linh 14/06/2003 K27DLL2 

50 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207340812 Nguyễn Thị Thu Hương 19/03/2003 K27DLL2 

51 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217234308 Nguyễn Trí Khánh Linh 22/12/2003 K27DLL2 

52 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217801057 Nguyễn Văn Thái 31/10/2003 K27DLL2 

53 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207238465 Phạm Thị Diệu My 17/05/2003 K27DLL2 

54 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207227982 Quách Phương Thư 06/08/2003 K27DLL2 

55 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27211233873 Trần Anh Vũ 22/06/2003 K27DLL2 



56 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217201149 Trần Bảo Khánh 23/08/2003 K27DLL2 

57 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27213838225 Trần Quỳnh Bảo 18/06/2003 K27DLL2 

58 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207233916 Trần Thị Thuỳ Linh 03/01/2003 K27DLL2 

59 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217251122 Trần Viết Tân 06/01/2003 K27DLL2 

60 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207239300 Trương Hải Như 12/01/2003 K27DLL2 

61 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217227229 Trương Nhật Bảo 04/05/2003 K27DLL2 

62 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217234886 Văn Dương Thảo My 20/09/2003 K27DLL2 

63 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207223403 Võ Thị Mỹ Loan 23/09/2003 K27DLL2 

64 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207102908 Châu Thị Mỹ Dung 15/03/2003 K27DLL3 

65 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207227000 Đặng Hằng Mai Linh 04/11/2003 K27DLL3 

66 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207137198 Đỗ Thị Kim Anh 18/05/2003 K27DLL3 

67 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217202852 Dương Viết Thái Hưng 13/08/2002 K27DLL3 

68 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217201266 Hồ Ngọc Tùng Lâm 21/01/2003 K27DLL3 

69 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27203926355 Hoàng Quỳnh Mai 20/07/2003 K27DLL3 

70 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207224963 Huỳnh Thị Kiều Diễm 01/01/2003 K27DLL3 

71 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207243453 Huỳnh Thị Thu Sương 26/08/2003 K27DLL3 

72 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207241477 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 30/08/2003 K27DLL3 

73 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207227233 Lê Thị Minh Giang 01/01/2003 K27DLL3 

74 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
26207231088 Lê Thị Thanh Nhàn 26/07/2002 K27DLL3 

75 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27204337320 Lê Vũ Khánh Nhi 29/08/2003 K27DLL3 

76 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27211328300 Ngô Dương Toàn 20/08/2003 K27DLL3 

77 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
26207142598 Ngô Thùy Dung 20/08/2002 K27DLL3 

78 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217243552 Nguyễn Hồng Đức 04/11/2003 K27DLL3 

79 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
25214108131 Nguyễn Thanh Trung Hiếu 28/07/2001 K27DLL3 

80 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207234932 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 02/07/2003 K27DLL3 

81 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207221532 Nguyễn Thị Thanh Uyên 20/04/2003 K27DLL3 

82 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207235060 Nguyễn Thị Tường Vy 08/07/2003 K27DLL3 

83 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207228730 Nguyễn Vũ Tịnh Quyên 23/07/2003 K27DLL3 

84 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217238274 Phạm  Luận 24/02/2003 K27DLL3 

85 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217200644 Phạm Trung Dũng 08/01/2000 K27DLL3 



86 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217238538 Tạ Văn Tuấn 03/05/2003 K27DLL3 

87 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217228372 Trần Minh Vũ 21/06/2003 K27DLL3 

88 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207233695 Trần Thị Bích Duyên 19/07/2003 K27DLL3 

89 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207202774 Trần Thị Cẩm Linh 22/09/2003 K27DLL3 

90 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207200980 Trịnh Thị Huyền Trang 28/10/2003 K27DLL3 

91 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217228555 Võ Nguyễn Thanh Lâm 25/10/2003 K27DLL3 

92 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207227170 Võ Thị Thanh Quỳnh 11/05/2003 K27DLL3 

93 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217227901 Bùi Thống Khánh Linh 31/01/2003 K27DLL4 

94 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207202838 Đinh Thị Hằng 14/08/2003 K27DLL4 

95 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217202317 Đỗ Thế Thịnh 17/03/2003 K27DLL4 

96 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207202211 Đoàn Thị Thùy Dương 01/08/2003 K27DLL4 

97 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207225365 Hồ Nhật Hà 22/10/2003 K27DLL4 

98 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217201987 Lâm Duy Béc Kham 28/08/2003 K27DLL4 

99 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217233510 Lê Hoài An 08/12/2003 K27DLL4 

100 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217243754 Lê Quang Giang 06/11/2003 K27DLL4 

101 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217231192 Lê Tự Quốc Nam 16/03/2003 K27DLL4 

102 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207244539 Mai Thị Anh Thư 25/08/2003 K27DLL4 

103 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207246225 Ngô Thị Ngọc Thuận 25/08/2003 K27DLL4 

104 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217253054 Nguyễn Quỳnh Minh Hiếu 31/08/2003 K27DLL4 

105 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27211223167 Nguyễn Thành Bảo 20/10/2002 K27DLL4 

106 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
26207230787 Nguyễn Thị Bích Chi 18/06/2002 K27DLL4 

107 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207237413 Nguyễn Thị Diệu My 14/12/2003 K27DLL4 

108 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27203223374 Nguyễn Thị Hà My 09/11/2003 K27DLL4 

109 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207249775 Nguyễn Thị Huệ 01/11/2003 K27DLL4 

110 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207225254 Nguyễn Thị Mai Quỳnh 22/08/2003 K27DLL4 

111 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207252445 Nguyễn Thị Thu Trinh 08/08/2003 K27DLL4 

112 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207230386 Nguyễn Văn Trung 30/10/2002 K27DLL4 

113 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217202615 Phạm Duy Luân 15/09/2003 K27DLL4 

114 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217202864 Phạm Trường Vũ 28/05/2003 K27DLL4 

115 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207202033 Trần Mỹ Duyên 01/10/2003 K27DLL4 



116 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207201907 Trần Thị Thuỳ Trang 30/06/2003 K27DLL4 

117 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207246997 Trần Thu Hiền 30/11/2003 K27DLL4 

118 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27217243355 Văn Nguyên Bảo 23/04/2000 K27DLL4 

137 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202221857 Diệp Bình Nhi 25/11/2003 K27KDN1 

138 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202601687 Đỗ Hữu Thị Nha Khánh 11/09/2003 K27KDN1 

139 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202636152 Đỗ Thị Ngọc Mai 10/01/2003 K27KDN1 

140 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27214538223 Huỳnh Công Minh Tú 29/09/2003 K27KDN1 

141 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202680033 Huỳnh Thị Vĩnh 12/09/2003 K27KDN1 

142 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212624050 Lê Minh Châu 28/08/2003 K27KDN1 

143 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212642232 Lê Nho Phúc 09/11/2003 K27KDN1 

144 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212643768 Lê Phương Dung 08/12/2003 K27KDN1 

145 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202537961 Lê Thị Hồng Nhung 05/09/2003 K27KDN1 

146 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202601328 Lê Thị Mỹ Linh 20/12/2003 K27KDN1 

147 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212526199 Mai Ngọc Trâm 11/07/2003 K27KDN1 

148 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202641379 Nguyễn Đức Thanh Thảo 06/03/2003 K27KDN1 

149 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
25212603620 Nguyễn Hà Duy 10/05/2001 K27KDN1 

150 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212601484 Nguyễn Hoàng Phong 04/06/2003 K27KDN1 

151 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202600095 Nguyễn Huỳnh Kim Yến 04/11/2003 K27KDN1 

152 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212644057 Nguyễn Khánh Ly 20/12/2002 K27KDN1 

153 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212601482 Nguyễn Ngọc Hiền 23/03/2003 K27KDN1 

154 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212537868 Nguyễn Nhật Minh 04/06/2003 K27KDN1 

155 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202643991 Nguyễn Thị Ánh Lý 25/05/2003 K27KDN1 

156 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202640794 Nguyễn Thị Hồng Thắm 20/04/2003 K27KDN1 

157 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202629613 Nguyễn Thị Hồng Thúy 25/08/2002 K27KDN1 

158 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202629414 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13/03/2003 K27KDN1 

159 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202153343 Nguyễn Thị Nguyệt Nga 10/05/2003 K27KDN1 

160 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202240851 Nguyễn Thị Thảo 01/05/2003 K27KDN1 

161 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202629087 Nguyễn Thị Thu Phương 13/09/2003 K27KDN1 

162 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202639074 Nguyễn Thị Thùy Trâm  25/05/2003 K27KDN1 

163 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202430991 Nguyễn Thu Hiền 10/04/2003 K27KDN1 



164 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202636275 Nguyễn Thu Trang 18/01/2003 K27KDN1 

165 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202638608 Nguyễn Thùy Trang 06/06/2003 K27KDN1 

166 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212526693 Phạm Anh Tài 03/02/2003 K27KDN1 

167 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212644127 Phạm Như Quỳnh 04/10/2003 K27KDN1 

168 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202637538 Phạm Thị Mỹ Duyên 20/10/2003 K27KDN1 

169 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202601517 Phan Thị Ngọc Thoa 15/07/2003 K27KDN1 

170 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27203934631 Phan Thị Tố Linh 30/06/2003 K27KDN1 

171 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202631929 Trần Thị Mỹ Tâm 12/06/2003 K27KDN1 

172 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202642773 Trần Thị Thu Hiền 17/10/2003 K27KDN1 

173 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202642218 Trần Thúy Hiền 12/09/2003 K27KDN1 

174 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212629833 Trần Văn Quang 10/03/2003 K27KDN1 

175 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202641396 Trương Hải Yến Nhi 22/05/2003 K27KDN1 

176 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202639323 Trương Thị Hương Giang 06/02/2003 K27KDN1 

177 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202641658 Trương Thị Kiều Trinh 30/06/2003 K27KDN1 

178 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202641535 Võ Thị Ly 23/10/2003 K27KDN1 

179 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27204326937 Bùi Thị Hồng Vân 27/06/2003 K27KDN2 

180 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202600745 Cù Thị Phương Nhung 30/11/2003 K27KDN2 

181 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202436799 Đặng Thị Trâm 17/10/2003 K27KDN2 

182 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202629955 Đoàn Ngọc Hiếu 10/10/2003 K27KDN2 

183 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202601366 Hoàng Thị Thu Thúy 11/06/2003 K27KDN2 

184 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202138461 Huỳnh Thị Kim Tuyền 05/01/2003 K27KDN2 

185 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212601256 Kiều Hoàng Ý Nhi 28/01/2003 K27KDN2 

186 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212627742 Lê Huỳnh Phương Trinh 05/09/2003 K27KDN2 

187 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202629986 Lê Ngọc Lan 10/12/2003 K27KDN2 

188 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202538892 Lê Thị Anh Thơ 03/08/2003 K27KDN2 

189 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202520949 Lê Thị Kim Ngân 24/09/2003 K27KDN2 

190 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202626975 Nguyễn Khánh Linh 12/07/2003 K27KDN2 

191 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212632046 Nguyễn Kiều Duyên 23/09/2003 K27KDN2 

192 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202620373 Nguyễn Thanh Huyền 12/12/2003 K27KDN2 

193 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202940420 Nguyễn Thanh Trường Giang 02/11/2003 K27KDN2 



194 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202638972 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/09/2003 K27KDN2 

195 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202645415 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/04/2003 K27KDN2 

196 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27208739712 Nguyễn Thị Khánh Ly 07/06/2003 K27KDN2 

197 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202630313 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 24/03/2003 K27KDN2 

198 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202641902 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 03/11/2003 K27KDN2 

199 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212634139 Nguyễn Thị Phương Nga 21/01/2003 K27KDN2 

200 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202644180 Nguyễn Thị Thanh Huyền 26/11/2003 K27KDN2 

201 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27204541551 Nguyễn Thị Tuyết Mai 05/03/2003 K27KDN2 

202 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212644988 Nguyễn Trần Thùy Dung 29/06/2003 K27KDN2 

203 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212601425 Phạm Cao Như Thủy 31/10/2003 K27KDN2 

204 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212643697 Phạm Hoàng Nhi 21/12/2003 K27KDN2 

205 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202640352 Phạm Phương Thảo 05/12/2003 K27KDN2 

206 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212601704 Phạm Thị Lan Hương 25/06/2003 K27KDN2 

207 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212620880 Tô Anh Quang 15/04/2003 K27KDN2 

208 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212601716 Trần Nguyễn Ngọc Ánh 27/12/2003 K27KDN2 

209 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207135607 Trần Thị Hoàng Lan 08/02/2003 K27KDN2 

210 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27204525188 Trần Thị Minh Khuê 22/10/2003 K27KDN2 

211 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202500996 Trần Thị Thanh Huyền 02/12/2003 K27KDN2 

212 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212643511 Trần Võ Lệ Quỳnh 18/11/2003 K27KDN2 

213 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212638386 Trương Tuấn Kiệt 08/08/2003 K27KDN2 

214 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202628544 Võ Thị Hương Giang 25/10/2003 K27KDN2 

215 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202525829 Võ Thị Thùy Trang 12/03/2003 K27KDN2 

216 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27204523062 Võ Thị Tuyết Giang 25/07/2003 K27KDN2 

217 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212600975 Vương Thanh Huyền 12/10/2003 K27KDN2 

218 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27208642259 Vy Thị Hiền 09/11/2002 K27KDN2 

219 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202643379 Đặng Thị Phương Thảo 23/03/2003 K27KDN3 

220 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212603091 Đinh Thục Phương 12/09/2003 K27KDN3 

221 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602501 Đỗ Thị Hồng Ngọc 21/12/2003 K27KDN3 

222 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202652022 Đoàn Lê Thu Uyên 03/02/2003 K27KDN3 

223 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202631414 Đoàn Thị Mộng Bình 04/12/2003 K27KDN3 



224 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202647000 Dương Đoàn Kiều Linh 29/07/2003 K27KDN3 

225 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202651847 Dương Lê Huyền Trang 02/11/2003 K27KDN3 

226 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202531684 Dương Thị Minh Anh 24/01/2003 K27KDN3 

227 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602920 Hồ Thuỳ Linh 08/11/2003 K27KDN3 

228 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27205249823 Hoàng Khánh Trang 21/05/2003 K27KDN3 

229 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27204541504 Hoàng Thị Thanh Nhàn 20/08/2003 K27KDN3 

230 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602708 Huỳnh Ngọc Khánh Đoan 09/11/2003 K27KDN3 

231 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202653310 Lê  Na 23/07/2003 K27KDN3 

232 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202520630 Lê Ngọc Bảo Trân 19/09/2003 K27KDN3 

233 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202652012 Lê Quế Trâm 11/06/2003 K27KDN3 

234 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202680013 Lê Thị Uyển Nhi 01/08/2003 K27KDN3 

235 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202651633 Lê Thị Vân Anh 03/11/2003 K27KDN3 

236 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202639463 Ngô Thị Bích Mùi 20/02/2003 K27KDN3 

237 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202603090 Ngô Thị Tấn Thùy Trâm  14/10/2003 K27KDN3 

238 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212651494 Nguyễn Hữu An 10/02/2003 K27KDN3 

239 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202646549 Nguyễn Ngọc Hoàng Lan 26/10/2003 K27KDN3 

240 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202653511 Nguyễn Thị Nhã Linh 04/04/2003 K27KDN3 

241 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202653665 Nguyễn Thị Thanh Phương 27/09/2003 K27KDN3 

242 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602673 Nguyễn Thị Thi 24/03/2002 K27KDN3 

243 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27203602957 Nguyễn Thị Tuyết Ly 22/10/2003 K27KDN3 

244 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212602929 Phạm Khánh Linh 05/05/2003 K27KDN3 

245 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207502435 Phạm Thị Thúy Đào 25/08/2003 K27KDN3 

246 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602135 Phan Thị Mỹ Ngân 06/10/2003 K27KDN3 

247 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202651764 Trần Minh Thư 27/08/2003 K27KDN3 

248 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202651805 Trần Ngọc Anh 18/10/2003 K27KDN3 

249 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202647128 Trần Thị Thảo Ngân 06/05/2003 K27KDN3 

250 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202652026 Trịnh Nguyễn Thúy Vy 20/11/2003 K27KDN3 

251 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202653577 Trịnh Thị Ngọc Duyên 30/06/2003 K27KDN3 

252 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202626678 Trịnh Thị Thanh Ngọc 29/12/2003 K27KDN3 

253 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202653332 Võ Thị Hậu Phước 21/04/2003 K27KDN3 



254 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602374 Võ Thị Hiểu Lan 18/12/2003 K27KDN3 

255 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202651882 Võ Thị Phương Diệp 20/02/2003 K27KDN3 

256 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202642373 Bạch Thị Như Ý 14/01/2003 K27KDN4 

257 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212602145 Bùi Thùy Linh 26/04/2003 K27KDN4 

258 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202647340 Đặng Thị Kiều Oanh 25/03/2003 K27KDN4 

259 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602012 Đặng Thị Tùng Chi 17/11/2003 K27KDN4 

260 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202603089 Đinh Thị Tường Vy 01/12/2003 K27KDN4 

261 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212653620 Đỗ Hồ Trúc Vy 07/12/2003 K27KDN4 

262 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212602690 Đỗ Quỳnh Trang 15/08/2003 K27KDN4 

263 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602494 Hồ Nguyên Bảo Khanh 16/05/2003 K27KDN4 

264 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602779 Hoàng Thị Bích Ngọc 02/11/2003 K27KDN4 

265 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202651848 Huỳnh Thị Minh Trang 28/03/2003 K27KDN4 

266 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27204541927 Lê Thị Điệp 23/03/2003 K27KDN4 

267 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202653610 Lê Thị Hải Yến 26/09/2003 K27KDN4 

268 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202622388 Lê Thị Lan Anh 20/02/2003 K27KDN4 

269 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602835 Lê Thị Quỳnh Như 17/10/2003 K27KDN4 

270 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212601898 Nay H’ Duyên 28/09/2003 K27KDN4 

271 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602550 Ngô Dương Ngọc Trâm 15/08/2003 K27KDN4 

272 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202601870 Ngô Thị Nga 20/12/2003 K27KDN4 

273 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202651883 Ngô Thùy Dương 22/10/2003 K27KDN4 

274 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202652005 Ngô Uyên Giang 29/07/2003 K27KDN4 

275 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212602137 Nguyễn Công Hoàng 15/11/2002 K27KDN4 

276 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212653708 Nguyễn Nữ Ái Tâm 01/04/2003 K27KDN4 

277 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212644420 Nguyễn Thanh Vân 31/10/2003 K27KDN4 

278 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602780 Nguyễn Thị Ái Lương 07/12/2003 K27KDN4 

279 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202253167 Nguyễn Thị Khánh Hiền 07/10/2003 K27KDN4 

280 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202653255 Nguyễn Thị Kim Nguyên 15/11/2003 K27KDN4 

281 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602179 Nguyễn Thị Liễu 09/08/2003 K27KDN4 

282 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602823 Nguyễn Thị Quý 09/05/2003 K27KDN4 

283 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
26202232782 Nguyễn Thị Vy 02/05/2001 K27KDN4 



284 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212653360 Phạm Như Quỳnh 12/04/2003 K27KDN4 

285 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202621102 Phan Lê Ánh Dương 17/09/2003 K27KDN4 

286 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27201402921 Trần Phương Thảo 24/06/2003 K27KDN4 

287 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27204601824 Trần Thị Ánh Nguyệt 26/04/2003 K27KDN4 

288 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602731 Trần Thị Hà Thanh 28/04/2003 K27KDN4 

289 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202644088 Trịnh Thị Kim Thương 02/08/2003 K27KDN4 

290 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212645247 Võ Nguyễn Hoài Ngọc 23/06/2003 K27KDN4 

291 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202602174 Võ Thị Nhung 06/03/2003 K27KDN4 

292 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27203841767 Bạch Thị Cẩm Nhung 02/10/2003 K27KKT 

293 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202501441 Bùi Thị Uyên Ly 07/04/2003 K27KKT 

294 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202541218 Cao Thị Diệu Linh 15/01/2003 K27KKT 

295 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202647344 Đặng Thị Thanh Phương 13/05/2003 K27KKT 

296 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202541898 Đào Nguyễn Khải Hà 09/03/2003 K27KKT 

297 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202502621 Đinh Thị Kim Nga 07/07/2003 K27KKT 

298 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27207123965 Đỗ Thị Kim Chi 01/08/2003 K27KKT 

299 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212539722 Hồ Sỹ Cương 01/09/2003 K27KKT 

300 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202539438 Hồ Thị Bích Ngọc 24/07/2003 K27KKT 

301 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202930831 Hồ Thị Thu Thủy 04/09/2003 K27KKT 

302 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202580030 Huỳnh Thị Lan Anh 19/09/2003 K27KKT 

303 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212234376 Lê Ngọc Anh 12/08/2003 K27KKT 

304 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202501286 Lê Thị Hồng Sương 08/12/2003 K27KKT 

305 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202238984 Lê Thị Khánh Hà 13/05/2003 K27KKT 

306 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202553295 Lê Thị Ngọc Ngà 03/11/2003 K27KKT 

307 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202621490 Lê Thị Thùy Dương 19/11/2003 K27KKT 

308 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202645367 Ngô Thị Thanh Trúc 22/11/2003 K27KKT 

309 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212536678 Nguyễn Hồng Ngọc 13/12/2003 K27KKT 

310 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212239541 Nguyễn Ngọc Hải Yến 27/06/2003 K27KKT 

311 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202234748 Nguyễn Thị Diệu Linh 06/04/2003 K27KKT 

312 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202541104 Nguyễn Thị Hoài Mỹ 05/09/2003 K27KKT 

313 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202544979 Nguyễn Thị Minh Khuê 20/02/2003 K27KKT 



314 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202640820 Nguyễn Thị Thanh Thương 20/06/2003 K27KKT 

315 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202543631 Nguyễn Thị Thanh Xuân 03/01/2003 K27KKT 

316 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202543463 Nguyễn Thị Thảo Vi 22/05/2003 K27KKT 

317 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202241406 Nguyễn Thị Thu Hương 16/11/2003 K27KKT 

318 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212633614 Nguyễn Trần Quỳnh Như 14/01/2003 K27KKT 

319 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212542885 Phạm Huy Hùng 21/08/2003 K27KKT 

320 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202552286 Phạm Huyền Trang 06/08/2003 K27KKT 

321 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202539443 Phạm Ly Na 08/04/2003 K27KKT 

322 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202530661 Phạm Ngọc Quỳnh 07/05/2003 K27KKT 

323 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212122963 Phạm Quốc Khánh 02/09/2003 K27KKT 

324 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212541264 Phạm Trung Hiếu 15/11/2003 K27KKT 

325 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202136229 Phan Thị Thanh Tú 20/02/2003 K27KKT 

326 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202543823 Phan Thị Thu Sương 15/07/2003 K27KKT 

327 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202601272 Phan Thị Thục Trinh 15/07/2003 K27KKT 

328 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212553047 Phan Trịnh Diệm 01/06/2003 K27KKT 

329 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27218620886 Phan Tuấn Bình 15/04/2003 K27KKT 

330 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212553039 Phan Yến Nhi 23/04/2002 K27KKT 

331 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212253188 Trần Lê Anh Thư 23/01/2003 K27KKT 

332 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212501489 Trần Nguyễn Khánh Nam 26/08/2003 K27KKT 

333 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202529465 Trương Thị Bích Chinh 04/01/2003 K27KKT 

334 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27212525507 Võ Ngọc Khôi Nguyên 03/06/2003 K27KKT 

335 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27216101906 Võ Song Qúi Mùi 19/04/2003 K27KKT 

336 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202325767 Hoàng Thị Hồng Nhung 09/04/2003 K27KNN 

337 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27214553198 Lê Nguyễn Khánh Linh 24/11/2003 K27KNN 

338 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202523024 Lương Thị Hương 19/09/2003 K27KNN 

339 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27206538657 Nguyễn Bảo Ngọc 10/03/2003 K27KNN 

340 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27214543766 Nguyễn Đoàn Hà My 07/09/2003 K27KNN 

341 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27214552837 Nguyễn Hoàng Phúc 05/10/2003 K27KNN 

342 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27204500918 Nguyễn Thị Thùy Dung 09/08/2003 K27KNN 

343 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202131049 Nguyễn Thị Thúy Vi 31/05/2003 K27KNN 



344 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27204542410 Nguyễn Thị Yến Nhi 22/06/2003 K27KNN 

345 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
26202137375 Nguyễn Trần Hoài Anh 30/08/2002 K27KNN 

346 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27202239106 Phan Thị Đan Trâm 06/05/2003 K27KNN 

347 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27204537853 Phan Thị Huyền Trang 18/04/2003 K27KNN 

348 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27214536357 Siu  Qua 29/10/2003 K27KNN 

349 
Nhận CC từ ngày 16/12 đến 

hết sáng 21/12/2024 
27204539735 Trương Thị Bảo Trâm 25/05/2003 K27KNN 

 

 

 


